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DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO  

DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN,NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 18 NĂM 2022 

 

 

 

 

I. Giải Đặc Biệt 
 

01 giải x 20.000.000đ/giải = 20.000.000đ 
 

TT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ 

1 

Mô hình thiết bị 

ứng dụng sóng siêu 

âm để cô đặc mật 

ong và nước mắm ở 

nhiệt độ thấp 

Vũ Việt Nguyên 

 

 

Đặng Chí Bằng 

 

 

Vũ Khánh Uyên 

 

 

Hoàng Khánh An 

 

 

Lã Nguyệt An 

01/09/2008 

 

 

24/12/2008 

 

 

23/09/2008 

 

 

26/07/2008 

 

 

31/08/2008 

Lớp 8A5 Trường THCS Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 8A3 Trường THCS Lê 

Quý Đôn, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 8A12 Trường THCS 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 8A2.1 Trường THCS Ngô 

Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

Lớp 8A Trường Chuyên Hà 

Nội Amsterdam 

 

II. Giải Nhất 

05 giải x 15.000.000đ/giải = 75.000.000đ 

 

TT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN 
NGÀY 

SINH 
ĐỊA CHỈ 
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1 

Mô hình bè nổi 

hình lục giác 

trồng cây thủy 

sinh làm từ chai 

nhựa tái chế góp 

phần lọc nước ô 

nhiễm tại các 

con sông và tạo 

cảnh quan trong 

khu dân cư, đô 

thị 

Lê Huyền Trang 

 

 

 

Nguyễn Thùy Linh 

 

 

 

Hà Nguyễn Gia Bảo 

 

 

 

Nguyễn Hải Anh 

 

 

 

Trịnh Nguyên Thành 

05/11/2005 

 

 

 

04/07/2005 

 

 

 

03/03/2005 

 

 

 

20/12/2006 

 

 

 

30/04/2006 

Lớp 12A1 Trường THPT 

Hoằng Hóa 4, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 12A10 Trường THPT 

Hoằng Hóa 4, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 12A1 Trường THPT 

Hoằng Hóa 4, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 11A1 Trường THPT 

Hoằng Hóa 4, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 11A1 Trường THPT 

Hoằng Hóa 4, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

2 

Ứng dụng thiết 

bị hiện đại để 

mô phỏng quá 

trình thụ phấn, 

thụ tinh ở thực 

vật có hoa phục 

vụ giáo dục và 

nghiên cứu công 

nghệ sinh học 

Lê Chí Mạnh 

 

 

 

Nguyễn Nam Khánh 

 

 

Nguyễn Gia Khánh 

 

 

 

Khuất Quang Nhật 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 

13/10/2008 

 

 

 

27/05/2008 

 

 

01/09/2008 

 

 

 

14/07/2008 

 

 

27/10/2008 

Lớp 8A Trường THPT Chuyên 

Hà Nội Amsterdam, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 

Lớp 8H Trường THCS Trưng 

Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

Lớp 8 Liverpool Trường THPT 

Chuyên Hà Nội Amsterdam, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 8A4 Trường THCS Đống 

Đa, Đống Đa, Hà Nội 

 

Lớp 8A1 Trường THCS 

Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, 

Hà Nội 
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3 

Chế tạo đồng 

phục học sinh 

tích hợp phao 

cứu sinh tự động 

góp phần giảm 

thiểu tai nạn 

đuối nước trng 

học sinh các cấp                    

Nguyễn Đức Minh 

 

 

 

Hoàng Thu Trang 

 

 

 

Vương Hoàng Toàn 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 

 

 

 

Đỗ Thị Phương 

17/04/2005 

 

 

 

09/10/2005 

 

 

 

29/11/2006 

 

 

 

12/01/2005 

 

 

 

15/10/2005 

Lớp 12A3 Trường THPT 

Lương Đắc Bằng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 12A4 Trường THPT 

Lương Đắc Bằng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 11A3 Trường THPT 

Lương Đắc Bằng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 12A4 Trường THPT 

Lương Đắc Bằng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

Lớp 12A4 Trường THPT 

Lương Đắc Bằng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

 

4 

Ứng dụng tích 

phân trong cuộc 

sống 

Phạm Như Ngọc 

 

 

Nguyễn Hải Long 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trúc Lâm 

 

 

Lương Thùy Linh 

12/06/2005 

 

 

08/05/2005 

 

 

 

25/12/2005 

 

 

19/02/2005 

Lớp 12 Trường THPT Chuyên 

Lào Cai, Tp Lào Cai, Lào Cai 

 

Lớp 12A1 Trường THPT 

Chuyên Lào Cai, Tp Lào Cai, 

Lào Cai 

 

Lớp 12 Trường THPT Chuyên 

Lào Cai, Tp Lào Cai, Lào Cai 

 

Lớp 12A1 Trường THPT 

Chuyên Lào Cai, Tp Lào Cai, 

Lào Cai 
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5 

Sản phẩm trò 

chơi giải cứu thú 

cưng 

Phạm Thanh Vân Hà 

 

 

 

Đoàn Ngọc Mai Phương 

 

 

 

Phạm Tiến Minh 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khang 

 

 

 

Lê Phú Nam 

07/11/2012 

 

 

 

18/05/2012 

 

 

 

05/09/2012 

 

 

 

24/03/2012 

 

 

 

21/07/2013 

Lớp 5A9 Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai, Lê 

Chân, Hải Phòng 

 

Lớp 5A5 Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai, Lê 

Chân, Hải Phòng 

 

Lớp 5A12 Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai, Lê 

Chân, Hải Phòng 

 

Lớp 5A4 Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai, Lê 

Chân, Hải Phòng 

 

Lớp 4A5 Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

 

III.  Giải Nhì 

10 giải x 10.000.000đ/giải = 100.000.000đ 
 

TT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ 

1 
Từ điển trình 

duyệt EVTD 

Trần Công Toàn 

 

 

 

Đào Thị Vân Anh 

20/10/2004 

 

 

 

28/11/2005 

12A1 THPT Ngan Dừa, ấp 

Thống Nhất, Ngan Dừa, Hồng 

Dân, Bạc Liêu.  

 

Lớp 11A1 THPT Ngan Dừa. Ấp 

Sơn Trắng, Vĩnh Lộc, Hồng 

Dân, Bạc Liêu 

2 

Phần mềm hỗ 

trợ sản xuất và 

kinh doanh 

nông nghiệp 

(Agriculture) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Trân 

 

09/06/2005 

Lớp 11A7, THPT Trần Văn 

Thành.  Châu Phú, An Giang 

3 

Hệ thống nhà 

vệ sinh thông 

minh trong 

trường học 

Lê An Lương 26/02/2008 
Lớp 8A2 Trường THCS Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội 
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4 Cô bé H’Mông 

Trần Khánh Dương 

 

 

 

Đặng Minh Trang 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

21/08/2011 

 

 

 

27/08/2011 

 

 

 

13/09/2011 

Lớp 5A1 Trường Tiểu học và 

THCS Đông Sang, Mộc Châu, 

Sơn La 

 

Lớp 5A1 Trường Tiểu học và 

THCS Đông Sang, Mộc Châu, 

Sơn La 

 

Lớp 5A1 Trường Tiểu học và 

THCS Đông Sang, Mộc Châu, 

Sơn La 

5 

Hệ thống bảo 

vệ bờ kè, đê 

biển đa năng 

Phạm Thị Thanh Thảo 

 

 

Hoàng Minh Tiến 

24/06/2008 

 

 

08/03/2008 

Lớp 8B Trường THCS Diễn 

Hải, Diễn Châu, Nghệ An 

 

Lớp 8B Trường THCS Diễn 

Hải, Diễn Châu, Nghệ An 

6 

Máy bào lạt 

phục vụ cho 

làng nghề mai 

vàng Bình 

Định 

Nguyễn Thanh Phương 

 

 

Nguyễn Văn Tú 

31/05/2008 

 

 

15/07/2008 

Lớp 8A3 Trường THCS Cát 

Thắng, Phù Cát, Bình Định 

 

Lớp 8A3 Trường THCS Cát 

Thắng, Phù Cát, Bình Định 

7 
Mô hình trận 

“Điện Biên Phủ 

trên không” 

Hoàng Thiên Sơn 

 

 

Lê Việt Linh 

 

 

Mai Chí Kiên 

 

 

Phạm Quang Hưng 

 

 

Trần Đan Thảo 

04/04/2008 

 

 

01/03/2008 

 

 

15/10/2008 

 

 

13/12/2007 

 

 

06/08/2009 

Lớp 8A3 Trường THCS Cầu 

Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 8A3 Trường THCS Cầu 

Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 8A3 Trường THCS Cầu 

Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 9SB1 Trường THCS Cầu 

Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 7A6 Trường THCS Cầu 

Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 

8 
Thiết bị lặn 

không người lái 
Nông Hồng Minh 23/09/2005 

Lớp 12A3 Trường THPT Bắc 

Kạn, Bắc Kạn 

9 

Thư viện thông 

minh di động 

ngoài trời 

Giàng Thị Danh 

 

 

 

Vàng Thị Với 

04/03/2008 

 

 

 

17/08/2008 

Lớp 8B Trường PTDTBT 

TH&THCS Bản Liền, Bắc Hà, 

Lào Cai 

 

Lớp 8A Trường PTDTBT 

TH&THCS Bản Liền, Bắc Hà, 

Lào Cai 
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10 

Bộ sản phẩm 

“Làm từ mo 

cau” 

Huỳnh Nguyễn Đăng Khôi 

 

 

Bùi Lê Ái Khanh 

04/06/2012 

 

 

24/01/2012 

Lớp 4.1 Trường Tiểu học Phú 

Thứ 1, Cái Răng, Cần Thơ 

 

Lớp 4.1 Trường Tiểu học Phú 

Thứ 1, Cái Răng, Cần Thơ 

 

IV.  Giải Ba 

30 giải x 8.000.000đ/giải = 240.000.000đ 
 

TT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ 

1 

Phần mềm “Tập 

đọc tiếng Việt 

TADO” 

Lê Tùng Anh 

 

 

 

Lê Đăng Duy 

12/04/2011 

 

 

 

16/04/2013 

Lớp 5A1, Trường Tiểu học 

Nam Trung Yên, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Lớp 3A7, Trường Tiểu học 

Nam Trung Yên. Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

2 

Phòng học thông 

minh sử dụng 

công nghệ thực tế 

ảo 

Đào Thị Anh Thư 

 

 

 

Nguyễn Vũ Nguyên Khang 

 

 

 

Nguyễn Quang Kiệt 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quảng 

18/10/2009 

 

 

 

07/12/2009 

 

 

 

27/01/2009 

 

 

 

20/04/2009 

Lớp 7A3, trường THCS 

Ngọc Lâm. Long Biên, Hà 

Nội  

 

Lớp 7A3, Trường THCS 

Ngọc Lâm. Long Biên, Hà 

Nội  

 

Lớp 7A3, Trường THCS 

Ngọc Lâm. Long Biên, Hà 

Nội  

 

Lớp 7A3, Trường THCS 

Ngọc Lâm. Long Biên, Hà 

Nội  

3 

Ứng dụng thị 

giác máy tính hỗ 

trợ giảng dạy 

môn thể dục trực 

tuyến 

Đào Anh Việt 

 

 

Hoàng Thị Quỳnh Anh 

 

 

Nguyễn Văn Quốc Anh 

29/05/2009 

 

 

02/02/2007 

 

 

24/09/2007 

Lớp 7A14, THCS Nguyễn 

Du, Đà Lạt, Lâm Đồng 

 

Lớp 9A15, THCS Nguyễn 

Du, Đà Lạt, Lâm Đồng 

 

Lớp 9A5, THCS Nguyễn 

Du, Đà Lạt, Lâm Đồng.  

4 
Website chia sẻ 

yêu thương 

Lâm Gia Hân 

 

 

Trang Phú Vinh Hiển 

 

21/10/2005 

 

 

03/10/2006 

Lớp 11D4, THPT Châu Văn 

Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ 

 

Lớp 10A6, THPT Châu Văn 

Liêm. Cần Thơ 
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5 

Hệ thống đo và 

kiểm soát bụi 

không khí 

Nguyễn Gia Hưng 

 

 

Trịnh Dương Anh 

 

 

Nguyễn Danh Khoa 

11/06/2008 

 

 

21/10/2008 

 

 

11/03/2008 

Lớp 9A, THCS Đền Lừ,  

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 9A, THCS Đền Lừ,  

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 9A, THCS Đền Lừ,  

Hoàng Mai, Hà Nội 

6 

Nghiên cứu ứng 

dụng kỹ thuật 

nhận dạng cử chỉ 

trong dạy học 

cho học sinh 

khuyết tật vận 

động ở cấp tiểu 

học 

Đinh Thành Nhật 

 

 

Trần Đình Phước 

19/12/2005 

 

 

15/03/2005 

Lớp 12A5, THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Sơn Trà, Đà Nẵng 

 

Lớp 12A5, THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Sơn Trà, Đà Nẵng 

 

7 
Thuốc diệt muỗi 

sinh học AT 

Nguyễn Vũ Khánh Huyền 

 

 

 

Bùi Diệu Linh 

 

 

 

Nguyễn Huy Hoàng 

 

 

 

Nguyễn Thúy Nga 

 

 

 

Trần Tuấn Thanh 

19/08/2006 

 

 

 

19/12/2006 

 

 

 

09/05/2006 

 

 

 

02/12/2005 

 

 

 

09/11/2006 

Lớp 10C2 Trường THPT 

CLC Văn Lang, Việt Trì, 

Phú Thọ 

 

Lớp 10C2 Trường THPT 

CLC Văn Lang, Việt Trì, 

Phú Thọ 

 

Lớp 10C3 Trường THPT 

CLC Văn Lang, Việt Trì, 

Phú Thọ 

 

Lớp 10C4 Trường THPT 

CLC Văn Lang, Việt Trì, 

Phú Thọ 

 

Lớp 10C5 Trường THPT 

CLC Văn Lang, Việt Trì, 

Phú Thọ 

8 

Sáng tạo nghệ 

thuật bảo vệ môi 

trường từ những 

vật liệu tái chế 

Phạm Thiên Tú 

 

 

 

Bùi Tiến Dũng 

02/01/2007 

 

 

 

18/05/2007 

Lớp 10 Trường THPT Bắc 

Đông Quan, Đông Hưng, 

Thái Bình 

 

Lớp 10 Trường THPT Bắc 

Đông Quan, Đông Hưng, 

Thái Bình 
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9 

Mô hình sản 

phẩm thân thiện: 

Chậu cây và các 

vật dụng từ giấy 

vụn keo sữa 

Bùi Thanh Lân 

 

 

Vũ Tiến Đạt 

 

 

Nguyễn Mạnh Toàn 

 

 

Trần Nguyễn Bảo Châu 

 

 

 

Phan Hoàng Bách 

17/09/2010 

 

 

08/01/2010 

 

 

30/11/2010 

 

 

25/07/2010 

 

 

 

20/08/2010 

Lớp 6E Trường THCS Tân 

Định, Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 6E Trường THCS Tân 

Định, Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 6A1 Trường THCS Mai 

Động, Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 6A11 Trường THCS 

Tân Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

Lớp 6A Trường THCS Đền 

Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội 

10 
Cây năng lượng 

đa năng 

Đỗ Thị Trang 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 

22/07/2008 

 

 

30/10/2008 

Lớp 8A Trường THCS Vân 

Hà, Việt Yên, Bắc Giang 

 

Lớp 8A Trường THCS Vân 

Hà, Việt Yên, Bắc Giang 

11 

Máy hỗ trợ đeo 

bao tay dễ dàng 

và kháng khuẩn 

Tăng Bảo Châu 02/05/2011 

Lớp 5A4 Trường THCS 

Đồng Tiến, Đông Phú, Bình 

Phước 

12 

Tranh gạo Danh 

lam thắng cảnh 

“Núi mắt thần” 

Hoàng Thị Hải Hà 

 

 

 

Lục Thị Huệ Duyên 

15/05/2009 

 

 

 

02/07/2009 

Lớp 7A Trường Tiểu học và 

THCS Cao Chương, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 

 

Lớp 7A Trường Tiểu học và 

THCS Cao Chương, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 

13 

Máy cạo vỏ củ, 

quả (khoai tây, 

cà rốt, củ cải, 

sấu, trám, 

hành…) đa năng 

dùng cho gia 

đình 

Phan Minh Khôi 

 

 

 

Lương Ngọc Bảo Phương 

 

 

 

Phạm Gia Khánh 

 

 

 

Đỗ Bảo Nam 

10/09/2008 

 

 

 

04/02/2008 

 

 

 

02/01/2008 

 

 

 

29/07/2009 

Lớp 9A5 Trường THCS 

Văn Quán, Hà Đông, Hà 

Nội 

 

Lớp 9A1 Trường THCS 

Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

 

Lớp 9A7 Trường THCS 

Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

 

Lớp 8A4 Trường THCS 

Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
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14 Hồn quê Phan Tuấn Khang 11/01/2006 

Lớp 101 Trường THPT 

Nguyễn Văn Côn, Gò Công 

Đông, Tiền Giang 

15 

Máy phân loại 

vỏ chai, vỏ lon 

thông minh 

Lương Ngọc Khánh Huyền 

 

 

 

Nguyễn Minh Dũng 

 

 

Lê Vương Tường Minh 

 

 

Nguyễn Mai Chi 

 

 

Lương Đức Mạnh 

26/02/2008 

 

 

 

02/07/2010 

 

 

01/10/2010 

 

 

03/05/2009 

 

 

20/02/2009 

Lớp 8D Trường THCS Lê 

Quý Đôn, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

 

Lớp 6C Trường THCS 

Trần Phú, Hải Dương 

 

Lớp 6E Trường THCS Lê 

Quý Đôn, Hải Dương 

 

Lớp 7D Trường THCS 

Bình Hàn, Hải Dương 

 

Lớp 7H Trường THCS Võ 

Thị Sáu, Hải Dương 

16 

Cân điện tử 

thông minh hỗ 

trợ người khiếm 

thị trong kinh 

doanh buôn bán 

nhỏ 

Võ Ngọc Gia Hân 

 

 

 

Phạn Mai Phương 

23/02/2008 

 

 

 

30/03/2008 

Lớp 8/7 Trường THCS Võ 

Trường Toản, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

 

Lớp 8/7 Trường THCS Võ 

Trường Toản, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

17 
Sổ tay bí mật 

loài Rùa 
Trần Ngọc Bảo Quyên 03/12/2013 

Lớp 3/1 Trường Tiểu học 

Trưng Trắc, Quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh 

18 

Hệ thống phát 

hiện bệnh tự 

động ở lúa 

Nguyễn Thị Như An 06/01/2008 

Lớp 8/1 Trường THCS 

Hiếu Phụng, Vũng Liêm, 

Vĩnh Long 

19 

Mô hình sự kiện 

dân quân du kích 

xã Diễn Hùng 

bắn rơi máy bay 

phản lực Mỹ năm 

1965 

Phan Thu Giang 

 

 

 

Lê Hà Vy 

09/08/2011 

 

 

 

12/10/2011 

Lớp 5A Trường Tiểu học 

Diễn Hùng, Diễn Châu, 

Nghệ An 

 

Lớp 5A Trường Tiểu học 

Diễn Hùng, Diễn Châu, 

Nghệ An 

20 

Mô hình dùng 

cho dạy và học 

môn Thể dục 

Quàng Thị Phương 

 

 

 

Lò Văn Trường 

14/02/2008 

 

 

 

04/01/2008 

Lớp 8A Trường THCS 

Chiềng Pha, Thuận Châu, 

Sơn La 

 

Lớp 8A Trường THCS 

Chiềng Pha, Thuận Châu, 

Sơn La 
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21 Robot Avatar 

Hồ Huỳnh Trọng Nhân 

 

 

 

Trần Võ Quốc Trạng 

24/09/2008 

 

 

 

10/10/2008 

Lớp 8A3 Trường THCS 

Tràm Chim, Tam Nông, 

Đông Tháp 

 

Lớp 8A3 Trường THCS 

Tràm Chim, Tam Nông, 

Đông Tháp 

22 

Bộ đồ dùng học 

tập thông minh 

liên môn 

Vũ Như Quỳnh 

 

 

 

Sĩ Bảo Nhật Linh 

 

 

 

Nguyễn Minh Phương 

 

22/10/2012 

 

 

 

15/04/2012 

 

 

 

07/12/2012 

Lớp 4A2 Trường Tiểu học 

Bế Văn Đàn, TpĐiện Biên 

Phủ, Điện Biên 

 

Lớp 4A6 Trường Tiểu học 

Bế Văn Đàn, TpĐiện Biên 

Phủ, Điện Biên 

 

Lớp 4A3 Trường Tiểu học 

Bế Văn Đàn, TpĐiện Biên 

Phủ, Điện Biên 

23 

Mô hình các 

nguồn năng 

lượng phát điện 

thân thiện với 

môi trường phục 

vụ dạy và học 

môn Vật lý tại 

trường THCS 

Võ Quỳnh Phương 

 

 

 

Lương Lê Công Huy 

 

 

 

Đoàn Tuấn Kiệt 

31/10/2009 

 

 

 

18/06/2009 

 

 

 

02/02/2008 

Lớp 7/4 Trường 

THCS&THPT Nguyễn 

Khuyến, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

 

Lớp 7/14 Trường 

THCS&THPT Nguyễn 

Khuyến, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

 

Lớp 8/1 Trường THCS Lê 

Hồng Phong, Đà Nẵng 

24 

Thiết bị hỗ trợ 

học tốt chủ đề 

các phép đo môn 

khoa học tự 

nhiên 6 

Nguyễn Thanh Phong 13/09/2008 

 

Lớp 8A3 Trường THCS 

Trường Long Tây, Châu 

Thành A, Hậu Giang 

25 

Thanh trượt cho 

người khuyết tật 

lên xuống cầu 

thang 

Tạ Quang Mẫn 30/08/2013 Lớp 3/1 Trường Tiểu học 

Tân Phước Tây, Tân Trụ, 

Long An 



 11 

26 

Mô hình cảnh 

báo sạt lở, nước 

lũ tại vùng núi – 

trò chơi tìm hiểu 

về các dân tộc 

Trần Phúc Gia Nguyên 

 

 

 

Đỗ Huy Vũ 

 

 

 

Nguyễn Khánh Nam 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn Kiệt 

 

 

 

Đỗ Linh Chi 

21/07/2012 

 

 

 

09/01/2013 

 

 

 

19/11/2010 

 

 

 

17/12/2009 

 

 

 

05/12/2008 

Lớp 5A2 Trường Tiêu học 

Thịnh Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

 

Lớp 4A7 Trường Tiểu học 

Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

 

Lớp 7A2 Trường THCS 

Thịnh Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

 

Lớp 8A1 Trường THCS 

Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

Lớp 9C Trường THCS Vân 

Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

27 
Mô hình  “Bản 

làng xanh” 

Tạ Hà An 

 

 

 

Nguyễn Minh Phương 

 

 

 

Nguyễn Linh Chi 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Nhi 

 

 

 

Trần Thanh Trúc 

12/08/2013 

 

 

 

11/05/2013 

 

 

 

15/08/2012 

 

 

 

12/08/2011 

 

 

 

21/12/2013 

Lớp 3A6 Trường Tiểu học 

Lê Văn Tám, Tp Lào Cai, 

Lào Cai 

 

Lớp 3A3 Trường Tiểu học 

Nguyễn Du, Tp Lào Cai, 

Lào Cai 

 

Lớp 4A3 Trường Tiểu học 

Nguyễn Du, Tp Lào Cai, 

Lào Cai 

 

Lớp 5B Trường Tiểu học số 

1 thị trấn Phố Lu, Bảo 

Thắng, Lào Cai 

 

Lớp 3A4 Trường Tiểu học 

số 2 Gia Phú. Bảo Thắng, 

Lào Cai 

28 

Hệ thống giàn 

phơi cá khô tự 

động tích hợp 

điều khiển bằng 

smartphone 

Lê Quang Vinh 16/05/2010 

Lớp 6A Trường THCS xã 

Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, 

Cà Mau 
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29 

Khám phá tinh 

hoa đại ngàn Tây 

Nguyên 

Phạm Chí Khiêm 

 

 

 

Đào Đình Phong 

 

 

 

Phú Minh Dũng 

 

 

 

Phạm Đức Vinh 

 

 

 

Trần Bảo Quân 

17/06/2012 

 

 

 

26/03/2012 

 

 

 

31/07/2012 

 

 

 

17/07/2012 

 

 

 

05/10/2012 

Lớp 4A1 Trường Tiểu học 

Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

Lớp 4A1 Trường Tiểu học 

Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

Lớp 4A1 Trường Tiểu học 

Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

Lớp 4A1 Trường Tiểu học 

Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

Lớp 4A1 Trường Tiểu học 

Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

30 

Nghiên cứu chế 

tạo vật liệu gốm 

nhẹ không nung 

từ nguồn phế 

phẩm vỏ hàu và 

trấu 

Phan Quang Anh 

 

 

 

Võ Nguyễn Thúy Hà 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Như Ý 

01/12/2005 

 

 

 

09/10/2005 

 

 

 

05/06/2005 

Lớp 11B9 Trường THPT 

Phú Bài, Hương Thủy, Thừa 

Thiên Huế 

 

Lớp 11B2 Trường THPT 

Phú Bài, Hương Thủy, Thừa 

Thiên Huế 

 

Lớp 11B3 Trường THPT 

Phú Bài, Hương Thủy, Thừa 

Thiên Huế 

 

V. Giải Khuyến khích 

60 giải x 5.000.000đ/giải = 300.000.000đ 

     

TT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ 

1 

Từ điển điện tử về 

danh pháp hóa học 

IUPAC bằng tiếng Anh 

hỗ trợ thực hiện 

chương trình giáo dục 

phổ thông mới 

Đào Thủy Tiên 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hải Linh 

12/02/2005 

 

 

 

 

17/08/2005 

Lớp 11/3 Trường 

THPT Thuận Hòa,TP 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

 

Lớp 11/1 Trường 

THPT Thuận Hòa, 

TP Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
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2 
Phần mềm hỗ trợ học 

toán THCS - MEW 

Trần Tấn Thịnh 

 

 

 

Nguyễn Thành Nhân 

 

 

 

 

Ngô Huỳnh Như 

 

 

 

Nguyễn Trung Thiện 

 

 

 

 

Lê Nguyễn Thảo Nguyên 

22/08/2007 

 

 

 

25/01/2007 

 

 

 

 

10/08/2007 

 

 

 

25/03/2007 

 

 

 

 

09/11/2007 

Lớp 9A8, THCS Trần 

Ngọc Quế, Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

 

Lớp 9A8, Trường 

THCS Trần Ngọc 

Quế, Ninh  

Kiều, Tp Cần Thơ 

 

Lớp 9A8, THCS Trần 

Ngọc Quế, Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

 

Lớp 9A8, Trường 

THCS Trần Ngọc 

Quế, Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 

 

Lớp 9A7 Trường 

THCS Trần Ngọc 

Quế, Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 

3 Máy ATM sách 

Đỗ Ngọc Đăng 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 

21/12/2004 

 

 

 

10/11/2004 

Lớp 12A Trường 

THPT Bình Minh, 

Kim Sơn, Ninh Bình 

 

Lớp 12A Trường 

THPT Bình Minh, 

Kim Sơn, Ninh Bình 

4 
Phần mềm vui học 

tiếng Anh cùng thỏ con 

Bùi Thị Lệ Quyên 

 

 

 

Bùi Minh Châu 

 

 

 

Bùi Như Quỳnh 

11/06/2011 

 

 

 

28/02/2012 

 

 

 

20/04/2013 

Lớp 5A1 Trường 

TH&THCS Tân Lập, 

Lạc Sơn, Hòa Bình 

 

Lớp 4A3, trường 

TH&THCS Tân Lập, 

Lạc Sơn, Hòa Bình 

 

Lớp 3A5, trường 

TH&THCS Tân Lập, 

Lạc Sơn, Hòa Bình 



 14 

5 

Phần mềm học từ vựng 

tiếng Anh cho học sinh 

lớp 2 theo chương trình 

giáo dục phổ thông 

2018 

Đỗ Đắc Điền 

 

 

 

 

Tưởng Duy Hoàng 

 

 

 

 

Đoàn Hoàng Gia Bảo 

25/03/2008 

 

 

 

 

26/02/2010 

 

 

 

 

27/07/2009 

Lớp 8V2, trường tiểu 

học và THCS 

Victoria Thăng Long 

Thanh Oai, Hà Nội 

 

Lớp 6V1, trường tiểu 

học và THCS 

Victoria Thăng Long, 

Thanh Oai, Hà Nội 

 

Lớp 7V1, trường tiểu 

học và THCS 

Victoria Thăng Long, 

Thanh Oai, Hà Nội  

6 

Thiết kế trò chơi toán 

tiểu học với phần mềm 

Scratch 3.0 

Đặng Bình An 

 

 

 

Phùng Thanh Hà 

 

 

 

Bùi Đức Thắng 

06/08/2011 

 

 

 

04/05/2011 

 

 

 

19/05/2011 

Lớp 5A2, Trường 

Tiểu học Ngọc Thụy, 

Long Biên, Hà Nội 

 

Lớp 5A4, Trường 

Tiểu học Ngọc Thụy, 

Long Biên, Hà Nội 

 

Lớp 5A7, Trường 

Tiểu học Ngọc Thụy, 

Long Biên, Hà Nội 

7 

Xây dựng kho học liệu 

trực tuyến giúp học 

sinh tự học 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

 

 

 

 

Bùi Phạm Duy Nam 

 

Lớp 9A3, Trường 

THCS Thị trấn Cát 

Hải, Cát Hải, Hải 

Phòng 

 

Lớp 9A3, Trường 

THCS Thị trấn Cát 

Hải, Cát Hải, Hải 

Phòng 

8 
Những tiện ích hỗ trợ 

nhà trường 

Mai Hoàng Lân 

 

 

 

 

Lê Nguyễn Minh Tú 

08/09/2009 

 

 

 

 

30/04/2009 

Lớp 7/1, Trường 

THCS Hàng Gòn, 

Long Khánh, Đồng 

Nai 

 

Lớp 7/1, Trường 

THCS Hàng Gòn. 

Long Khánh, Đồng 

Nai 
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9 

Ứng dụng boardgame 

giúp học sinh tránh học 

vẹt 

Nguyễn Văn Bảo Châu 

 

 

 

 

Lâm Tiến Dũng 

06/07/2006 

 

 

 

 

23/07/2006 

Lớp 11A1, Trường 

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

 

Lớp 11A3, Trường 

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

10 

Thiết bị cảnh báo voọc 

tấn công dành cho 

người đi đường 

Vũ Đăng Khoa 

 

 

 

Nguyễn Khánh Minh 

 

 

 

Phan Hoàng Huy 

20/05/2005 

 

 

 

29/11/2006 

 

 

 

18/03/2006 

Lớp 12D1, Trường 

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Đà Nẵng 

 

Lớp 11B1, Trường 

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Đà Nẵng 

 

Lớp 11B1, Trường 

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Đà Nẵng 

11 

Ứng dụng công nghệ 

IOT trong chế tạo robot 

thăm dò, kết hợp phát 

hiện và hỗ trợ cứu 

người bị nạn bằng công 

nghệ xử lý ảnh, định vị 

vệ tinh GPS 

Lê Thị Anh Thư 

 

 

 

 

Đặng Gia Hưng 

 

 

 

Nguyễn Phan Tuấn Duy 

 

 

 

Lê Đặng Kim Ngân 

24/12/2005 

 

 

 

 

23/10/2006 

 

 

 

28/06/2005 

 

 

 

30/03/2006 

Lớp 11B5, Trường 

THPT Quản Trọng 

Hoàng, Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre 

 

Lớp 10NC2, Trường 

THPT Che Guevara, 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

 

Lớp 11NC1, Trường 

THPT Che Guevara. 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

 

Lớp 10T chuyên Bến 

Tre, Tân Hội, Mỏ 

Cày Nam, Bến Tre 
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12 

Website tâm sự học 

đường dành cho học 

sinh trung tâm GDTX 

Chu Văn An 

Giang Bội Nhi 

 

 

 

 

Huỳnh Anh Cao Kỳ 

 

 

 

 

Dương Xuân Hưng 

20/04/2005 

 

 

 

 

08/07/2005 

 

 

 

 

22/10/2005 

Lớp 12A6, Trung tâm 

GDTX Chu Văn An,  

Quận 5, Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Lớp 12A4 Trung tâm 

GDTX Chu Văn An,  

Quận 5, Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Lớp 12A1 Trung tâm 

GDTX Chu Văn An,  

Quận 5, Tp. Hồ Chí 

Minh 

13 

Máy khử khuẩn toàn 

thân kết hợp đo thân 

nhiệt tự động 

Lê Mai Trang 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân Thương 

 

 

 

 

Phạm Thị Kiều Trang 

 

 

 

 

Vũ Thùy Trang 

13/11/2006 

 

 

 

 

13/04/2006 

 

 

 

 

25/04/2006 

 

 

 

 

30/07/2006 

Lớp 10A1 Trường 

THPT Việt Lâm, thị 

trấn Việt Lâm, Vị 

Xuyên, Hà Giang 

 

Lớp 10A1 Trường 

THPT Việt Lâm, thị 

trấn Việt Lâm, Vị 

Xuyên, Hà Giang 

 

Lớp 10A1 Trường 

THPT Việt Lâm, thị 

trấn Việt Lâm, Vị 

Xuyên, Hà Giang 

 

Lớp 10A1 Trường 

THPT Việt Lâm, thị 

trấn Việt Lâm, Vị 

Xuyên, Hà Giang 

14 
Cải tiến xe lăn lắc tay 

thành xe quét rác 

Lê Viết Quốc Việt 

 

 

 

 

Lã Tôn Hoài Giang 

10/01/2006 

 

 

 

 

02/06/2007 

Lớp 9/6 Trường 

THCS Ngô Quyền, 

Long Khánh, Đồng 

Nai 

 

Trường THCS Ngô 

Quyền, Long Khánh, 

Đồng Nai 

15 

Thiết bị theo dõi nồng 

độ dinh dưỡng đất 

trồng, tích hợp trạm dự 

báo thời tiết và tưới 

tiêu tự động 

Triệu Thùy Dương 05/03/2008 

Lớp 8A5 Trường 

THCS Trường Long 

Tây, Chau Thành A, 

Hậu Giang 
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16 

Thiết bị hỗ trợ tìm 

kiếm đồ dùng và thông 

báo khi gặp khó khăn 

dành cho học sinh 

khiếm thị 

Nguyễn Quang Minh 

 

 

 

 

Lê Nguyễn Thảo Trang 

 

 

 

 

Trần Thảo Trang 

 

 

 

 

Lê Hà Thanh Ngọc 

17/01/2011 

 

 

 

 

02/03/2011 

 

 

 

 

23/05/2011 

 

 

 

 

01/11/2012 

Lớp 5/2 Trường Tiểu 

học Chí Linh, Tp 

Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

Lớp 5/2 Trường Tiểu 

học Chí Linh, Tp 

Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

Lớp 5/7 Trường Tiểu 

học Chí Linh, Tp 

Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

Lớp 4/7 Trường Tiểu 

học Chí Linh, Tp 

Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

17 

Khai thác giá trị văn 

hóa thổ cẩm các dân 

tộc thiểu số tỉnh Đăk 

Nông - Ứng dụng thiết 

kế bộ sưu tập thời trang 

thổ cẩm 

Hoàng Thị Thu Uyên 24/01/2007 

Lớp 9A1 Trường 

THCS Hoàng Văn 

Thụ, Cư Jut, Đăk 

Nông 

18 Nhà sấy nông sản 

Lộc Vương Bảo Ngọc 

 

 

 

Nguyễn Hà Lâm 

24/11/2011 

 

 

 

06/01/2011 

Lớp 5B Trường Tiểu 

học Lăng Can, Lâm 

Bình, Tuyên Quang 

 

Lớp 5B Trường Tiểu 

học Lăng Can, Lâm 

Bình, Tuyên Quang 

19 

Cưỡi ngựa, đạp xe tập 

thể dục tạo nguồn điện, 

sử dụng nguồn năng 

lượng sạch phục vụ 

phòng chống dịch 

Covid 19 

Đoàn Kim Thủy 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Hà 

01/01/2013 

 

 

 

25/03/2012 

Lớp 3A Trường Tiểu 

học Diễn Yên, Diễn 

Châu, Nghệ An 

 

Lớp 4A Trường Tiểu 

học Diễn Yên, Diễn 

Châu, Nghệ An 

20 Máy thu hoạch cau 

Bùi Hữu Phúc 

 

 

 

Vũ Hải Hoàng 

08/01/2008 

 

 

 

31/05/2008 

Trường THCS Lai 

Thành, Kim Sơn, 

Ninh Bình 

 

Trường THCS Lai 

Thành, Kim Sơn, 

Ninh Bình 



 18 

21 

Áo tản nhiệt dành cho 

y bác sĩ nơi tuyến đầu 

chống dịch 

Nguyễn Hải Linh 

 

 

 

 

Nguyễn Như Hiếu 

27/12/2005 

 

 

 

 

06/12/2005 

Lớp 11A5 Trường 

THPT Hưng Yên, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

 

Lớp 11A5 Trường 

THPT Hưng Yên, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

22 

Thiết bị hỗ trợ tìm 

kiếm và cứu hộ tàu, 

thuyền bị lật khi  gặp 

nạn 

Triệu Phúc Hiếu 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Oanh 

29/07/2005 

 

 

 

 

03/03/2005 

Lớp 11A1 Trường 

THCS&THPT Lương 

Thế Vinh, Bù Đăng, 

Bình Phước 

 

Lớp 11A1 Trường 

THCS&THPT Lương 

Thế Vinh, Bù Đăng, 

Bình Phước 

23 

Hệ thống cảnh báo vệ 

sinh cá nhân cho người 

già bại liệt nằm một 

chỗ 

Phạm Tuấn Dũng 

 

 

 

 

Trần Quang Khải 

 

18/12/2007 

 

 

 

 

01/01/2007 

Lớp 9/2 Trường 

THCS Lê Văn 

Thiêm, tp Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh 

 

Lớp 9/2 Trường 

THCS Lê Văn 

Thiêm, tp Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh 

24 
Thùng phối chúa ong 

mật 
Hoàng Thành Phố 07/05/2009 

Lớp 7 Trường THCS 

Lương Năng, Văn 

Quan, Lạng Sơn 
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25 

Tăng cường hệ thống 

chiếu sáng biển báo chỉ 

dẫn phân luồng giao 

thông đường thủy ở các 

cửa sông, cửa biển góp 

phần đảm bảo an toàn 

giao thông hàng hải 

Nguyễn Minh Điền 

 

 

 

 

Nguyễn Thi Ngọc Hân 

 

 

 

 

Bùi Thị Thu Trúc 

 

 

 

 

Ngũ Thành Hoàng 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Kim Long 

01/02/2007 

 

 

 

 

12/05/2007 

 

 

 

 

11/07/2007 

 

 

 

 

05/08/2007 

 

 

 

 

05/08/2007 

Lớp 9 Trường Tiểu 

học và THCS Sơn 

Hải, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

 

Lớp 9 Trường Tiểu 

học và THCS Sơn 

Hải, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

 

Lớp 9 Trường Tiểu 

học và THCS Sơn 

Hải, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

 

Lớp 9 Trường Tiểu 

học và THCS Sơn 

Hải, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

 

Lớp 9 Trường Tiểu 

học và THCS Sơn 

Hải, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

26 Chế tạo robot ngư dân 

Trần Anh Khoa 

 

 

 

 

Trần Đức Mạnh 

 

 

 

 

Vũ Hương Ly 

 

 

 

Nguyễn Thùy Anh 

28/11/2009 

 

 

 

 

12/05/2007 

 

 

 

 

22/09/2006 

 

 

 

28/07/2009 

Lớp 8A Trường 

THCS Hoàng Lâu, 

Tam Dương, Vĩnh 

Phúc 

 

Lớp 9A Trường 

THCS Hoàng Lâu, 

Tam Dương, Vĩnh 

Phúc 

 

Lớp 11M Trường 

THPT Trần Phú, 

Vĩnh Phúc 

 

Lớp 8A1 Trường 

THCS Tam Dương, 

Tam Dương, Vĩnh 

Phúc 
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27 

Hệ thống quản lý thu 

gom rác thải sinh hoạt 

tính phí theo khối 

lượng 

Hồ Hồng Nhung 

 

 

 

Quách Thị Thảo Nhi 

03/08/2007 

 

 

 

06/06/2007 

Lớp 9B Trường 

THCS Liêm Tuyền, 

Phủ Lý, Hà Nam 

 

Lớp 9B Trường 

THCS Liêm Tuyền, 

Phủ Lý, Hà Nam 

28 

Tổ hợp máy phát điện 

nhờ năng lượng của 

sóng biển, thủy triều và 

dòng hải lưu 

Lê Hải Anh 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Quốc Huy 

 

 

 

 

 

Đặng Nguyễn Bảo Bình 

15/12/2004 

 

 

 

 

 

05/11/2007 

 

 

 

 

 

11/02/2006 

Lớp 12H Trường 

THPT Hồng Quang, 

thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

 

Lớp 9D Trường 

THCS Lê Quý Đôn, 

thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

 

Lớp 10M Trường 

THPT Hồng Quang, 

thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

29 

Tái sử dụng lốp xe 

phế liệu thành bàn di 

động đa năng 

Phạm Ngọc Minh Đăng 23/02/2009 

Lớp 7B2 Trường 

THCS Lê Văn Tám, 

Tuy Phong, Bình 

Thuận 

30 

Chế tạo máy chuốt 

cọng dừa nâng cao 

năng suất lao động 

Lữ Trường An 26/06/2005 

Lớp 11A1 Trường 

THPT Lương Thế 

Vinh, Thạnh Phú, 

Bến Tre 

31 

Máy sấy nông sản tự 

động sử dụng pin năng 

lượng mặt trời 

Lê Tuấn Khải 27/03/2006 

Lớp 10A12 Trường 

THPT số 1 Tư Nghĩa, 

Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi 

32 

Máy đảo cà phê từ 

động cơ xe máy 50 

phân khối 

Lê Thanh Hà 

 

 

 

 

 

Ngô Tuấn Anh 

05/04/2005 

 

 

 

 

 

02/09/2006 

Lớp 10b6 Trường 

THPT Trần Quốc 

Tuấn, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

 

Lớp 10b6 Trường 

THPT Trần Quốc 

Tuấn, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 
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33 

Hệ thống in 3D và 

hoàn thiện sản phẩm từ 

rác thải nhựa 

 

Lý Quang Tuấn 

 

 

 

 

Lưu Khánh Uyên 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tùng Bảo Phúc 

 

 

 

 

 

Trần Khả Nhi 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 

 

15/03/2005 

 

 

 

 

10/02/2005 

 

 

 

 

 

10/02/2005 

 

 

 

 

 

17/07/2006 

 

 

 

 

 

20/04/2005 

Lớp 11a3 Trường 

THPT Chuyên 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

 

Lớp 11a3 Trường 

THPT Chuyên 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

 

Lớp 11a2 Trường 

THPT Chuyên 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

 

Lớp 10a4 Trường 

THPT Chuyên 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

 

Lớp 11a3 Trường 

THPT Chuyên 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

34 

Cây thư mục tra cứu 

các tác phẩm văn học 

gắn với các mốc lịch sử 

Nguyễn Thị Thu Thuận 12/01/2009 

Lớp 7A3 Trường 

THCS Nguyễn Công 

Trứ, Cư Jut, Đăk 

Nông 
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35 

Mô hình trận chiến 

Bạch Đằng 1288 và 

thành tựu văn hóa tiêu 

biểu thời Lý-Trần 

Chu Huy Tùng An 

 

 

 

 

Nguyễn Hiền Anh 

 

 

 

 

Nghiêm Hà Anh 

 

 

 

Tràn Đức Hiếu Lâm 

 

 

 

Nguyễn Tú Anh 

28/10/2014 

 

 

 

 

26/08/2014 

 

 

 

 

22/12/2008 

 

 

 

26/08/2010 

 

 

 

17/11/2010 

Lớp 3A1 Trường 

Tiểu học Thịnh 

Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

 

Lớp 3A1 Trường 

Tiểu học Thịnh 

Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

 

Lớp 9A1 Trường 

THCS Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 

 

Lớp 7A0 Trường 

THCS Đống Đa, 

Đống Đa, Hà Nội 

 

Lớp 7N Trường 

THCS Huy Văn, 

Đống Đa, Hà Nội 

36 Chiếc hộp ma thuật Nguyễn Hồng Giang 15/10/2008 

Lớp 8a7 Trường 

THCS Truông Mít, 

Dương Minh Châu, 

Tây Ninh 

37 
Ống đựng bút làm từ 

vỏ sò, vỏ ốc 

Ra Phát Đức Nhân 

 

 

 

Ra Phát Lê Na 

10/10/2012 

 

 

 

13/11/2015 

Lớp 4E Trường Tiểu 

học Duy Trung, Duy 

Xuyên, Quảng Nam 

 

 Lớp 1E Trường Tiểu 

học Duy Trung, Duy 

Xuyên, Quảng Nam 

38 

Mô hình phanh điện từ 

của ô tô, xe tải và động 

cơ nhiệt điện mini cho 

Vật lý 11 THPT 

 

Nguyễn Thị Hiền Nhi 

 

 

 

Nguyễn Chi Đăng 

 

 

 

Trương Minh Thư 

 

06/11/2004 

 

 

 

19/10/2006 

 

 

 

22/02/2006 

 

Lớp 12A2 Trường 

THPT Ngô Quyền, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

 

Lớp 10A9 Trường 

THPT Ngô Quyền, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

 

Lớp 10A3 Trường 

THPT Ngô Quyền, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

39 Máy ly tâm tách kết tủa Nguyễn Dương Quang Minh 03/04/2008 

Lớp 8 Trường THCS 

Hoàng Xuân Hãn, 

Đức Thọ, Hà Tĩnh 
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40 

Sách sơ đồ tư duy liên 

kết website (mã QR) 

ôn tập môn Toán 

Lê Thanh Danh 

 

 

 

 

Huỳnh Như Trúc 

12/09/2006 

 

 

 

 

09/05/2006 

Lớp 10A8 Trường 

THPT Trần Cao Vân, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định 

 

Lớp 10A8 Trường 

THPT Trần Cao Vân, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định 

41 

Bộ phương tiện thông 

minh đa chiều định 

hướng dạy học trải 

nghiệm lịch sử địa 

phương Đồng Nai 

Nguyễn Hà Duy Tân 

 

 

 

 

Đinh Quang Sơn 

 

 

 

Nguyễn Thị Diễm Hằng 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Băng 

19/10/2004 

 

 

 

 

23/11/2004 

 

 

 

28/04/2006 

 

 

 

 

 

20/09/2013 

Lớp 11A11 Trường 

THPT Thống Nhất A, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

 

Lớp 12A8 Trường 

THPT Thống Nhất A, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

 

Lớp 10A7 Trường 

THPT Thống Nhất A, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

 

Lớp 3D Trường Tiểu 

học Cao Bá Quát, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

42 
Phim hoạt hình Sống 

giữa yêu thương 

Hán Duy Anh 

 

 

 

Nguyễn Quang Khải 

 

 

 

Hán Trần Bảo Châu 

21/06/2008 

 

 

 

14/01/2008 

 

 

 

02/05/2006 

Lớp 9A2 Trường 

THCS Yên Lạc, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc 

 

Lớp 9A2 Trường 

THCS Yên Lạc, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc 

 

Lớp 11A11 Trường 

THPT Chuyên Vĩnh 

Phúc, Vĩnh Phúc 

43 
Sách “STEM 3D sinh 

học 8” 

Vũ Nguyệt Minh 

 

 

 

Đặng Vân Khánh 

08/04/2007 

 

 

 

08/08/2007 

Lớp 9A1 Trường 

THCS Tiên Phong, 

Đoan Hùng, Phú Thọ 

 

Lớp 9A1 Trường 

THCS Tiên Phong, 

Đoan Hùng, Phú Thọ 
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44 

Thiết bị hỗ trợ học tập 

hệ thống đo điện trở 

đoạn dây tăng giảm tốc 

cho động cơ đảo chiều 

động cơ và điều khiển 

độ sáng của đèn 

Lê Văn Bảo 08/06/2007 

 

Lớp 9A3 Trường 

TH&THCS Thuận 

Lợi, Đồng Phú, Bình 

Phước 

45 

Thiết bị hỗ trợ cải thiện 

tư thế ngồi dành cho 

học sinh tiểu học 

Trần Đăng Minh 

 

 

 

Nguyễn Thùy Linh 

02/08/2005 

 

 

 

30/06/2006 

Lớp 11A7 Trường 

THPT Đông Hà, 

Quảng Trị 

 

Lớp 10A7 Trường 

THPT Đông Hà, 

Quảng Trị 

46 

Bộ cung cụ giáo dục 

kiến thức tự phòng 

tránh bạo lực và xâm 

hại tình dục trẻ em 

dành cho học sinh vùng 

dân tộc thiểu số tỉnh 

Gia Lai 

Đỗ Thị Vân 

 

 

 

Đựng Thị Như Ý 

 

 

 

Thân Nữ Hà Anh 

10/11/2005 

 

 

 

27/02/2005 

 

 

 

24/11/2006 

Lớp 11B1 Trường 

THPT Pleime, Chư 

Prông, Gia Lai 

 

Lớp 11B2 Trường 

THPT Pleime, Chư 

Prông, Gia Lai 

 

Lớp 10B1 Trường 

THPT Pleime, Chư 

Prông, Gia Lai 

47 
Hộp thí nghiệm khoa 

học tự nhiên đa năng 

Đỗ Thị Thành An 

 

 

 

 

Hoàng Thị Trang Nhi 

10/12/2008 

 

 

 

 

20/04/2009 

Lớp 9B Trường 

TH&THCS số 2 

Trường Thủy, Lệ 

Thủy, Quảng Bình 

 

Lớp 8A Trường 

TH&THCS số 2 

Trường Thủy, Lệ 

Thủy, Quảng Bình 

48 

Gậy thông minh hỗ trợ 

người già và người 

khiếm thị 

Nguyễn Hữu Châu 

 

 

 

Phạm Hà Vy 

10/03/2006 

 

 

 

17/09/2006 

Lớp 10A5 Trường 

THPT Anh Sơn 2, 

Anh Sơn, Nghệ An 

 

Lớp 10A1 Trường 

THPT Anh Sơn 2, 

Anh Sơn, Nghệ An 
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49 Bộ tranh từ xương lá 

Bùi Khánh Vân 

 

 

 

Hứa Diệu Hiền 

 

 

 

Trần Thị Như Quỳnh 

20/03/2012 

 

 

 

25/01/2011 

 

 

 

15/07/2011 

Lớp 4a1 Trường Tiểu 

học Lê Bình 2, Cái 

Răng, Cần Thơ 

 

Lớp 5A1 Trường 

Tiểu học Phú Thứ 1, 

Cái Răng, Cần Thơ 

 

Lớp 5A1 Trường 

Tiểu học Phú Thứ 1, 

Cái Răng, Cần Thơ 

50 
Bộ cờ “Bác nông dân 

tài ba” 

Nguyễn Thị Diệu Hoa 

 

 

 

 

Bùi Bảo Uyên 

16/07/2009 

 

 

 

 

30/08/2009 

Lớp 8A2 Trường 

TH,THCS và THPT 

Hoàng Việt, Tp Buôn 

Ma Thuột, Đăk Lăk 

 

Lớp 8A6 Trường 

TH,THCS và THPT 

Hoàng Việt, Tp Buôn 

Ma Thuột, Đăk Lăk 

51 Bàn cờ Olympia 

Đỗ Đình Dũng 

 

 

 

Vũ Văn Phú 

 

 

 

Đỗ Minh Hoàng 

 

 

 

Vũ Hà Đan 

 

 

 

Nguyễn Thy Anh 

02/06/2015 

 

 

 

11/03/2015 

 

 

 

04/03/2015 

 

 

 

12/06/2015 

 

 

 

19/07/2015 

Lớp 1A1 Trường 

Tiểu học Hoàng Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 1A1 Trường 

Tiểu học Hoàng Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 1A1 Trường 

Tiểu học Hoàng Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 1A1 Trường 

Tiểu học Hoàng Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Lớp 1A1 Trường 

Tiểu học Hoàng Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

52 
Mô hình máy cho cá ăn 

và bón phân cây trồng 

Phạm Thị Kim Huệ 05/01/2009 Lớp 7A1 Trường 

THCS Nhơn Bình, 

Trà Ôn, Vĩnh Long 

53 
Vòng xoang trên quê 

em 

Vừ Thiên Nga 22/12/2011 Lớp 5B Trường 

TH&THCS Trần 

Quốc Toản, Đăk 

Glong, Đăk Nông 
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54 
Hệ thống giám sát số 

lượng học sinh trên xe 

Nguyễn Quang Minh 

 

 

 

 

Lê Nguyễn Thảo Trang 

 

 

 

 

Trần Thảo Trang 

 

 

 

 

Lê Hà Thanh Ngọc 

17/01/2011 

 

 

 

 

02/03/2011 

 

 

 

 

23/05/2011 

 

 

 

 

01/11/2012 

Lớp 5/2 Trường Tiểu 

học Chí Linh, Tp 

Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

Lớp 5/2 Trường Tiểu 

học Chí Linh, Tp 

Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

Lớp 5/7 Trường Tiểu 

học Nguyễn Thái 

Học, Tp Vũng Tàu, 

Bà Rịa Vũng Tàu 

 

Lớp 4/7 Trường Tiểu 

học Nguyễn Thái 

Học, Tp Vũng Tàu, 

Bà Rịa Vũng Tàu 

55 Chú kiến chăm chỉ 

Giàng Trạng Nguyên 

 

 

 

 

Thào Seo Đình 

 

 

 

 

 

Giàng Ngọc Linh 

 

 

 

 

Thào Thị Kim Ngân 

19/12/2011 

 

 

 

 

17/07/2011 

 

 

 

 

11/05/2013 

 

 

 

 

08/05/2014 

Lớp 5A Trường Tiểu 

học số 1 xã Sín 

Chéng, Si Ma Cai, 

Lào Cai 

 

Lớp 5A Trường Tiểu 

học số 1 xã Sín 

Chéng, Si Ma Cai, 

Lào Cai 

 

Lớp 3A Trường Tiểu 

học số 1 xã Sín 

Chéng, Si Ma Cai, 

Lào Cai 

 

Lớp 2A Trường Tiểu 

học số 1 xã Sín 

Chéng, Si Ma Cai, 

Lào Cai 
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56 

Lưu giữ kỉ niệm tuổi 

thơ qua các con vật làm 

từ vải vụn 

Lê Thanh Ngân 

 

 

 

Lê Thanh Liêm 

 

 

 

Võ Thị Thúy An 

04/11/2011 

 

 

 

13/06/2015 

 

 

 

24/06/2008 

Lớp 5/2 Trường tiểu 

học Huyền Hội A, 

Càng Long, Trà Vinh 

 

Lớp 1/3 Trường tiểu 

học Huyền Hội A, 

Càng Long, Trà Vinh 

 

Lớp 7/1 Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú 

THCS huyện Càng 

Long, Trà Vinh 

57 
Tủ thuốc thông minh 

SMC-Ver 5.0 

Lại Quan Hải 

 

 

 

Nguyễn Trung Tuấn 

22/01/2006 

 

 

 

28/01/2006 

Lớp 10A1 Trường 

THPT Văn Chấn, 

Văn Chấn, Yên Bái 

 

Lớp 10A1 Trường 

THPT Văn Chấn, 

Văn Chấn, Yên Bái 

58 

Thiết bị hỗ trợ, phục 

hồi chức năng cho 

người khuyết tật và bị 

tai biến 

Sái Hà Ly 17/08/2008 

Lớp 8 Trường THCS 

Thái Long, Tp Tuyên 

Quang, Tuyên Quang 

59 
Bàn cờ Biển báo giao 

thông 
Đặng Quỳnh Giang 03/10/2013 

Lớp 3/3 Trường Tiểu 

học Hòa Bình 2, 

Thuận An, Bình 

Dương 

60 

Cây gậy thông minh 

dành cho người khiếm 

thị 

 

Ngô Xuân Tốt 

 

 

 

 

Hoàng Mai Phi Hùng 

 

30/01/2006 

 

 

 

 

20/12/2006 

Lớp 10A2 Trường 

THCS-THPT Trần 

Hưng Đạo, Phan 

Rang Tháp Chàm, 

Ninh Thuận 

 

Lớp 10A2 Trường 

THCS-THPT Trần 

Hưng Đạo, Phan 

Rang Tháp Chàm, 

Ninh Thuận 

 


